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1. Đặt vấn đề
Trong chương trình giáo dục phổ thông 

(CTGDPT) môn Toán 2018 đã và đang thực hiện 
định hướng trong dạy học “lý luận phải gắn liền với 
thực tiễn”. Thể hiện rõ ở khâu tăng số lượng các bài 
toán thực tế trong mỗi bài học, tổ chức các khóa tập 
huấn theo định kì để bồi dưỡng cho giáo viên (GV) 
phổ thông đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra 
đánh giá. Tuy nhiên, các GV ở phổ thông hiện nay 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm thế nào 
để đánh giá năng lực toán học của học sinh (HS), 
trong đó có năng lực mô hình hóa (NLMHH) toán 
học. Do đó, việc thiết kế thang đánh giá NLMHH 
với các tiêu chí cụ thể không những là công cụ đánh 
giá NLMHH toán học, mà còn định hướng giúp GV 
có ý tưởng đánh giá các thành tố khác của năng lực 
toán học. 

Trong bài báo này, chúng tôi tóm tắt khung 
lí thuyết về NLMHH toán học, đề xuất quy trình 
MHHTH và thang đo Rubric về chủ đề “Hệ phương 
trình”, minh hoạ việc sử dụng quy trình và thang đo 
được thiết kế để đánh giá năng lực MHHTH của HS 
lớp 10 trong giải quyết một bài toán thực tế.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Năng lực mô hình hóa toán học

Có nhiều định nghĩa khác nhau của các nhà 
nghiên cứu bàn về năng lực mô hình hóa toán học, 
chẳng hạn: Blum và cộng sự (2007, tr.12), Blomhoj 
& Jensen (2003), ...Thông qua quá trình nghiên cứu, 
trong bài báo này chúng tôi hiểu rằng “mô hình hóa 
toán học là quá trình tạo ra các mô hình giúp HS 
liên kết các tình huống nảy sinh từ thực tế với toán 
học thuần túy, thông qua các công cụ và ngôn ngữ 

toán học phổ biến (kí hiệu, đồ thị, sơ đồ, công thức, 
phương trình (PT), hệ phương trình,...). Quá trình 
này đòi hỏi HS cần có các kĩ năng và thao tác tư duy 
toán học như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát 
hóa và trừu tượng hóa. Theo đó, “năng lực mô hình 
hóa toán học là khả năng thực hiện đầy đủ tất cả các 
bước của quy trình mô hình hóa toán học trong một 
tình huống nhất định, nhằm giải quyết các vấn đề 
toán học được đặt ra”.
2.2. Quy trình mô hình hóa toán học trong dạy học 
chủ đề “Hệ phương trình” ở lớp 10

Để đánh giá NLMHH toán học, các công cụ 
thường được sử dụng để thu thập dữ liệu đánh giá 
là thang đo, bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí 
rubric. Nghiên cứu của các tác giả Blum và Kaiser 
(1997), Blomhoj & Jensen (2003), Kaiser (2007) đã 
đưa ra các sơ đồ minh họa cho quy trình MHH và 
nghiên cứu của Nam  (2015), Phương và cộng sự 
(2024) đã sử dụng quy trình MHH như là một công 
cụ đánh giá NLMHH của HS. 

Kết hợp yêu cầu cần đạt về chủ đề hệ phương 
trình trong chương trình 2018, tham khảo nghiên 
cứu các thành tố của NLMHH, cũng như quy trình 
MHH của Blum và Kaiser (1997), các định nghĩa về 
NLMHH đã được trình bày ở trên, chúng tôi đề xuất 
quy trình MHH trong dạy học chủ đề “Hệ phương 
trình” gồm bốn bước như sau:

Bước 1. Hiểu vấn đề thực tế cần giải quyết và 
thiết lập mô hình thực tế. Nhiệm vụ quan trọng là 
đọc, hiểu và thu thập thông tin (xác định yếu tố đã 
biết, cần phải tìm, mối quan hệ giữa các yếu tố,...); 
cắt gọt và đơn giản hóa vấn đề. 

Bước 2. Chuyển từ mô hình thực tế sang mô hình 

Đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh
trong dạy học chủ đề “Hệ phương trình” ở lớp 10
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toán học. Trong hầu hết các bài toán thực tế gắn với 
chủ đề này, HS dựa vào kiến thức ngữ cảnh của tình 
huống thực tế, kết hợp với quá trình đọc hiểu vấn đề từ 
bước 1, để xác định được biến số chính và đặt tên, cũng 
như xác định quan hệ giữa các biến. Từ đó, chuyển 
các dữ liệu thực tế về ít nhất hai PT, tiếp tục rà soát để 
đảm bảo rằng đã sử dụng hết tất cả các dữ kiện của tình 
huống, từ đó có quyết định hệ PT đã được xác lập.

Bước 3. Giải quyết vấn đề bài toán trong mô 
hình toán học. HS cần nắm được các dạng hệ PT 
thường gặp, một số phương pháp giải hệ PT (phương 
pháp biến đổi đại số: phương pháp cộng đại số, phép 
thế,…) và dấu hiệu để lựa chọn phương pháp giải 
quyết bài toán.

Bước 4. Đối chiếu kết quả của lời giải với mô 
hình thực tiễn, đưa ra đánh giá - kết luận. Kiểm tra 
và đánh giá lại lời giải, đối chiếu kết quả của mô hình 
toán với mô hình thực tiễn. Từ đó, đưa ra kết luận về 
MHHTH cho bài toán thực tiễn ban đầu. 

Quy trình MHHTH có thể sử dụng như là một 

công cụ đánh giá NLMHH toán học, nhưng để xem 
xét chi tiết từng biểu hiện của các thành tố cho năng 
lực này. Chúng tôi tiếp tục xây dựng thang đo Rubric.
2.3. Thang tiêu chí đánh giá NLMHH về chủ đề 
“Hệ phương trình”

Theo tác giả Nga và cộng sự (2022), “Rubric là 
một bảng mô tả chi tiết, rõ ràng có hệ thống các tiêu 
chuẩn, tiêu chí hay các mức độ mà HS cần phải thực 
hiện để đạt được mục đích cuối cùng của nhiệm vụ 
học tập như thuyết trình, làm việc nhóm, bài tập, bài 
kiểm tra… để có thể nhận được một điểm số hoặc 
đánh giá tương ứng.” 

Tham khảo thang đánh giá NLMHH theo 4 mức 
độ của tác giả Nga và cộng sự (2022), dựa vào đặc 
trưng của các bài toán thực tế gắn với chủ đề “Hệ 
phương trình”, quá trình MHHTH và biểu hiện 
các thành tố của NLMHH được xác định bởi Blum 
và Kaiser (1997). Chúng tôi xây dựng thang tiêu 
chí đánh giá chi tiết NLMHH gắn với chủ đề “Hệ 
phương trình” ở lớp 10 như sau.

Năng lực 
thành 
phần

Biểu hiện của HS/
tiêu chí

Các mức độ biểu hiện
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
Yếu Trung bình Khá Giỏi

Hiểu vấn 
đề thực tế 
cần giải 
quyết và 
thiết lập 
mô hình 
mô tả vấn 
đề thực tế 
(1)

Chuyển đổi ngôn ngữ 
từ bài toán thực tế 
sang ngôn ngữ đại số. 

- Không thực hiện 
chuyển đổi. - Có thực hiện chuyển đổi 

nhưng chưa đúng.
- Chuyển đổi được hầu 
hết.

- Chuyển đổi được 
chính xác toàn bộ.

Hiểu được thông 
tin có sẵn, phân biệt 
được thông tin cần 
thiết và thông tin 
nhiễu nhằm đơn giản 
hóa vấn đề.

- Không hiểu được 
thông tin có sẵn hoặc có 
hiểu nhưng sai.
- Không phân biệt được 
thông tin nào cần thiết 
và thông tin nào nhiễu.
- Không đơn giản hóa 
được vấn đề.

- Hiểu đúng được một phần 
nhỏ thông tin có sẵn.
- Phân biệt một lượng nhỏ 
thông tin cần thiết và thông 
tin nhiễu.
- Có đơn giản hóa vấn đề 
nhưng chưa hoàn chỉnh.

- Hiểu đúng hầu hết lượng 
thông tin có sẵn. 
- Phân biệt được hầu hết 
thông tin cần thiết và 
thông tin nhiễu.
- Đơn giản hóa được vấn 
đề nhưng còn sai sót.

- Hiểu được toàn bộ 
lượng thông tin có sẵn.
- Phân biệt chính xác 
những thông tin cần 
thiết và thông tin 
nhiễu.
- Đơn giản hóa được 
vấn đề.

Xây dựng 
mô hình 
toán học 
từ mô 
hình mô 
tả thực tế 
(2)

Đặt tên và xác định 
các biến số chính, 
cũng như đặt điều 
kiện của biến số 
chính.

- Xác định đúng biến số 
chính nhưng đặt tên sai.
- Không xác định điều 
kiện của biến số chính.

- Xác định đúng biến số 
chính nhưng đặt tên sai.
- Có xác định điều kiện của 
biến số chính nhưng chưa 
đúng.

- Đặt tên và xác định biến 
số chính phù hợp.
- Có xác định điều kiện 
của từng biến số chính 
nhưng chưa đúng.

- Đặt tên và xác định 
các biến số chính phù 
hợp.
- Xác định đúng điều 
kiện của biến số chính.

Nhận thấy được mối 
liên hệ giữa các đại 
lượng. 

- Không xây dựng mối 
quan hệ giữa các biến 
số chính.

- Có xây dựng mối quan hệ 
giữa các biến số chính nhưng 
chưa đúng.

- Xây dựng đúng mối 
quan hệ giữa các biến số 
chính nhưng không lập 
luận gì hay lập luận sơ sài.

- Xây dựng chính xác 
mối quan hệ giữa các 
biến số chính và lập 
luận chi tiết.

Biểu diễn lại các vấn 
đề thông qua các kí 
hiệu, ngôn ngữ toán 
học. Từ đó thiết lập 
được PT ứng với mỗi 
vấn đề.

- Có biểu diễn lại vấn đề 
qua kí hiệu, ngôn ngữ 
toán học nhưng chưa 
thiết lập được PT.

- Có biểu diễn lại vấn đề qua 
kí hiệu, ngôn ngữ toán học 
và thiết lập được PT nhưng 
chưa đúng.

- Biểu diễn lại được vấn 
đề qua kí hiệu, ngôn ngữ 
toán học và thiết lập đúng 
ít nhất một PT.

- Biểu diễn lại vấn đề 
qua kí hiệu, ngôn ngữ 
toán học và thiết lập 
đúng toàn bộ PT.

Thiết lập được hệ PT 
toán học tương ứng. 
Phát biểu lại bài toán 
thực tế dưới dạng 
ngôn ngữ đại số. 

- Không thiết lập được 
hệ PT.
- Không phát biểu lại bài 
toán thực tế dưới dạng 
ngôn ngữ đại số.

- Thiết lập được hệ PT nhưng 
các PT trong hệ chưa đúng.
- Có phát biểu lại bài toán 
thực tế dưới dạng ngôn ngữ 
đại số nhưng chưa đúng.

- Thiết lập được hệ PT 
nhưng chỉ có đúng ít nhất 
một PT trong hệ đúng.
- Có phát biểu lại bài toán 
thực tế dưới dạng ngôn 
ngữ đại số nhưng còn 
sai sót.

- Thiết lập chính xác 
hệ PT
- Phát biểu đúng bài 
toán thực tế dưới dạng 
ngôn ngữ đại số.

Bảng 2.1. Thang tiêu chí đánh giá năng lực mô hình hóa và các mức độ biểu hiện của mỗi tiêu chí gắn với chủ 
đề “Hệ phương trình” ở lớp 10
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2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục đích, đối tượng và phương pháp thực 
nghiệm

- Mục đích thực nghiệm: Kiểm nghiệm tính khả 
thi của quy trình MHHTH, cũng như thang đánh 
giá năng lực mô hình hóa toán học về chủ đề “Hệ 
phương trình”.

- Đối tượng thực nghiệm: 35 HS lớp 10Ti Trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn, Bình Định. 
Đây là lớp học theo CTGDPT 2018, trình độ chung 
của lớp là giỏi - xuất sắc. Thời gian thực nghiệm là 
sau khi HS học xong chủ đề về “Hệ phương trình”.

- Phương pháp thực nghiệm: GV giao nhiệm vụ 
giải quyết bài toán thực tế bằng quy trình MHHTH 
(GV đã hướng dẫn về quy trình), HS suy nghĩ và làm 
việc cá nhân trong thời gian 45 phút. Sau đó, chúng 
tôi sử dụng phương pháp định tính để phân tích bài 
làm của HS bằng quy trình MHHTH và dữ liệu định 
lượng thu được từ việc mã hoá kết quả của HS thành 
dạng số thông qua thang đánh giá Rubric được thiết 
lập. 
2.4.2. Giới thiệu bài toán thực nghiệm

Xuất phát từ ý tưởng trong đề tuyển sinh vào 10 
(2023 - 2024) của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Hồ Chí Minh, chúng tôi đề xuất một bài toán thực 
tế sau:

“Nhà bạn Khanh có hai thùng sữa bò nguyên 
chất, thùng sữa thứ nhất có thể chứa được 10 lít sữa 
bò, thùng sữa thứ hai có thể chứa được 8 lít sữa bò. 
Biết rằng cả hai thùng sữa hiện tại đều đang chứa 
một lượng sữa, và tổng lượng sữa ở hai thùng lớn 
hơn 10 lít. Mẹ bạn Khanh muốn bạn Khanh xác định 
được lượng sữa ở mỗi thùng nhưng không được sử 
dụng bất kì dụng cụ đo nào. Vấn đề đặt ra như sau: 
Đầu tiên, mẹ bạn Khanh đã đổ sữa từ thùng sữa thứ 
nhất sang thùng sữa thứ hai, đến khi thùng sữa thứ 
hai đầy thì dừng lại. Lúc này, lượng sữa trong thùng 

1 chỉ còn lại 1
2

 lượng sữa so với lượng sữa ban đầu. 

Sau đó, mẹ bạn Khanh lại tiếp tục đổ sữa từ thùng 2 
sang thùng 1, đến khi thùng sữa thứ nhất đầy thì 
dừng lại. Lúc này, lượng sữa trong thùng 2 chỉ còn 
lại 1

5
 lượng sữa so với lượng sữa ban đầu.” Sử dụng

kiến thức đã học, em hãy giúp bạn Khanh xác định 
được lượng sữa của hai thùng ở thời điểm ban đầu. 
Hãy giải thích kết quả đó?
2.4.3. Kết quả thực nghiệm

Sau khi HS thực hiện bài kiểm tra với thời gian 45 
phút, chúng tôi thu bài kiểm tra của HS, đọc kĩ từng 
bài làm, sử dụng quy trình MHHTH và bảng Rubric 
đã xây dựng để phân tích lời giải của HS. Kết quả 
từ bài làm của 35 HS cho thấy, hầu hết lời giải của 
HS đều thể hiện đủ 4 bước của quy trình MHHTH, 
hơn nữa thể hiện của từng bước có các mức độ khác 
nhau. Đa số HS hạn chế trong tiêu chí trình bày lời 
giải chưa rõ ràng (mức 1 chiếm 31,43%), quên đặt 
điều kiện cho biến số chính và không trình bày rõ 
mối liên hệ giữa các đại lượng để dẫn đến thiết lập 
các PT (tiêu chí này chiếm tỉ lệ thấp, mức 4 chiếm 
từ 5,7-5,71%). Hơn nữa, không có HS nào kiểm tra 
và đánh giá tính hợp lí của mô hình thực tế ban đầu, 
HS chỉ kết luận lời giải cho bài toán thực tế đặt ra 
(tiêu chí này mức 4 chiếm tỉ lệ 0%). Tuy nhiên, đối 
với tiêu chí sử dụng kiến thức, kĩ năng, các phương 
pháp để giải hệ phương trình trong mô hình toán học 
được xây dựng, HS thể hiện rất tốt, mức 4 đạt đến 
91,43%. Các tiêu chí còn lại, hầu hết mức độ 3 chiếm 
tỉ lệ khá cao. 
3. Kết luận 

Bài viết này đã xây dựng được quy trình MHHTH 
và thang đo Rubric chi tiết để đánh giá NLMHH về 
chủ đề “Hệ phương trình”, minh họa đánh giá năng 
lực MHHTH của 35 HS lớp 10 thông qua giải quyết 

Giải 
quyết 
các vấn 
đề  trong 
MHTH 
(3)

Sử dụng kiến thức, 
kĩ năng, các phương 
pháp giải hệ PT đã 
học để giải quyết MH 
toán học được xây 
dựng. 

Không xác định được 
phương pháp nào để 
giải quyết MH do không 
thiết lập được hệ PT từ 
bài toán thực tế.

Biết áp dụng phương pháp 
biến đổi đại số để giải hệ 
nhưng chưa đúng (do các PT 
trong hệ chưa đúng, hoặc do 
tính toán sai,...).

Sử dụng được phương 
pháp biến đổi đại số để 
giải hệ nhưng còn sai sót. 

Sử dụng thành thạo 
phương pháp biến đổi 
đại số để giải chính xác 
hệ PT được thiết lập từ 
bài toán thực tế.

Trình bày lời giải rõ 
ràng, lập luận chặt 
chẽ, logic, chính xác. 

Lập luận toán học không 
chặt chẽ, không có lời 
giải.

Lập luận toán học chưa chặc 
chẽ, có trình bày lời giải 
nhưng còn nhiều sai sót.

Lập luận toán học có chặc 
chẽ, lời giải còn ít sai sót.

Lập luận toán học chặc 
chẽ, chính xác, lời giải 
rõ ràng, chi tiết.

Phân tích 
và kiểm 
định lại 
các kết 
quả thu 
được (4)

Phiên dịch kết quả 
của MHTH sang MH 
mô tả vấn đề thực tế.
Kiểm tra, đánh giá 
lại MH. 

- Không trả lời được yếu 
tố cần tìm trong bài toán 
thực tế ban đầu.
- Không kiểm tra, đánh 
giá lại MH.

- Có trả lời yếu tố cần tìm 
trong bài toán thực tế ban đầu 
nhưng chưa đúng.
- Không kiểm tra, đánh giá 
lại MH.

- Trả lời chính xác yếu 
tố cần tìm trong bài toán 
thực tế ban đầu.
- Không kiểm tra, đánh 
giá lại mô hình, không cải 
tiến MH.

- Trả lời chính xác yếu 
tố cần tìm trong bài 
toán thực tế ban đầu.
- Có kiểm tra, đánh 
giá tính hợp lý và đối 
chiếu thực tiễn, cải tiến 
MH.
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một bài toán thực tế được xây dựng. Việc kết hợp 
quy trình MHHTH với thang đo Rubric có thể xem 
là hai công cụ hữu ích giúp GV đánh giá năng lực 
MHHTH của HS, HS có thể sử dụng thang đo để 
tự đánh giá và đánh giá bạn học, giúp GV tiết kiệm 
được thời gian, thu thập được nhiều thông tin từ các 
kênh khác nhau khi đánh giá. 
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Tiếng Việt có một hệ thống nghi thức lời nói rất 
phong phú. Trước hết là sự phong phú trong hệ thống 
xưng hô bằng các từ xưng hô, so sánh với tiếng Anh 
phong phú hơn nhiều. Hệ thống các quy tắc xưng hô 
của tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ phương Đông 
rất khác với các ngôn ngữ phương Tây. Người Trung 
Quốc cho rằng lịch sự là một hiện tượng chi phối mọi 
cá nhân trong xã hội, khái niệm “Lễ” của Khổng Tử 
là khởi nguồn của quan niệm “lịch sự, “khiêm với 
mình và tôn kính với người”, trong tiếng Việt cũng 
vậy, biểu thị lịch sự dựa vào các chiến lược quy định 
bởi các chuẩn mực xã hội, con người Việt Nam cụ thể 
phải gắn kết với cộng đồng, chịu sự tác động qua lại 
trong cộng đồng, coi mọi người trong cộng đồng như 
họ hàng trong gia đình lớn, người dưới phải xưng hô 
người trên như thế nào cho đúng mực. Ở tiếng Anh 
vốn không quy định các chuẩn mực này, thường đề 
cao yếu tố cá nhân độc lập nên khi biểu hiện lịch sự 
người ta dựa vào chiến lược lịch sự cá nhân.
3. Kết luận

Đại từ nhân xưng trong tiếng Việt và tiếng Anh 
thể hiện sự đa dạng trong cách sử dụng và chức năng. 
Trong tiếng Việt, có nhiều hình thức của các đại từ 
nhân xưng phản ánh sự tôn trọng và mối quan hệ xã 
hội. Trái lại, tiếng Anh có hệ thống đại từ nhân xưng 
phong phú, bao gồm các biến thể như “I”, “you”, 
“he/she/it”, và “we/they”. Sự đa dạng này phản ánh 
cả hai ngôn ngữ có cách tiếp cận và giao tiếp xã hội 
riêng biệt, đồng thời tạo ra những thách thức và cơ 

hội cho việc học và sử dụng ngôn ngữ. Giữa đại từ 
nhân xưng tiếng Anh và tiếng Việt có nhiều nét tương 
đồng và khác biệt trong cách sử dụng và chức năng. 
Việc nắm bắt, hiểu rõ các phép đối chiếu của đại từ 
nhân xưng trong tiếng Việt và tiếng Anh không chỉ 
là một điều quan trọng trong việc dịch thuật chính 
xác và hiệu quả, mà còn là một phần không thể thiếu 
trong quá trình giao tiếp và giảng dạy, học tập ngoại 
ngữ. Bên cạnh đó, đối chiếu đại từ nhân xưng giữa 
tiếng Việt và tiếng Anh còn là một phần quan trọng 
của lĩnh vực ngôn ngữ học so sánh, mang lại những 
thông tin hữu ích và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, góp phần vào sự hiểu biết và tương tác 
giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ trên toàn cầu.
Tài liệu tham khảo

[1]. Chiến, N. V. (1992). Ngôn ngữ học đối chiếu 
và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á, NXB 
Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội.

[2]. Châu, Đ. H. (1996). Từ vựng ngữ nghĩa tiếng 
Việt. NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3]. Lê Quang, T. (1986). Về vấn đề nghiên cứu 
đối chiếu các ngôn ngữ. VNU Journal of Science: 
Social Sciences and Humanities.

[4]. Bùi Mạnh, H. (2008). Ngôn ngữ học đối 
chiếu. NXB Giáo dục. Hà Nội.

[5]. Trần, H. M. (2007). Ngôn ngữ học đối chiếu 
cú pháp tiếng Anh-tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội.

Đối chiếu hệ thống đại từ nhân xưng... (tiếp theo trang 93)




